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Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:						
· Tiếng Việt: Thẩm định tín dụng
· Tiếng Anh: Credit Appraisal				
Mã học phần: FIB373	Số tín chỉ: 2 (30LT)		
Đào tạo trình độ:	Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng
Học phần tiên quyết: Tổ chức công tác kế toán (1LT + 1TH)
2. Mô tả tóm tắt học phần:
3. Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức, phương pháp, và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng phân tích và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng bao gồm vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và vay vốn phục vụ tiêu dùng, từ đó đưa ra quyết định cho vay đúng đắn, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng ngân hàng.
3. Mục tiêu: 
Cung cấp các kiến thức, phương pháp, và kỹ năng cần thiết để người học có khả năng phân tích và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng bao gồm vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và vay vốn phục vụ tiêu dùng, từ đó đưa ra quyết định cho vay đúng đắn, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng ngân hàng.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được quy trình thẩm định tín dụng và thẩm định được tư cách pháp lý của khách hàng vay vốn
b. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá được năng lực tài chính của khách hàng
c. Vận dụng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp
d. Đánh giá được tính khả thi của phương án vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh
e. Thẩm định được tài sản bảo đảm nợ vay và vận dụng lập tờ trình tín dụng
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT:
	Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	a
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X

	b
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X

	c
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X

	d
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X

	e
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X


6. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
	Tổng quan về thẩm định tín dụng
Những vấn đề cơ bản về tín dụng
Những vấn đề cơ bản về thẩm định tín dụng
	a
	2
	

	2
   2.1
2.2
	Thẩm định tư cách pháp lý và tình hình hoạt động của khách hàng
Thẩm định tư cách pháp lý của khách hàng
Thẩm định tình hình hoạt động của khách hàng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh
	a
	2
	

	3
3.1

3.2
3.3
3.4
	Thẩm định năng lực tài chính khách hàng
Mục đích, nguyên tắc và yêu cầu thẩm định năng lực tài chính khách hàng
Thẩm định năng lực tài chính khách hàng cá nhân
Thẩm định năng lực tài chính khách hàng doanh nghiệp
Xếp hạng tín dụng
	b, c
	12
	

	4
4.1
4.2
4.3
	Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh
Mục đích của việc thẩm định phương án sản xuất kinh doanh
Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh
Xác định mức cấp tín dụng
	d
	8
	

	5
5.1
5.2
5.3
5.4
	Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay
Bảo đảm tín dụng và các hình thức bảo đảm tín dụng
Thẩm định giá trị pháp lý của tài sản đảm bảo
Thẩm định giá trị thị trường của tài sản đảm bảo
Lập tờ trình tín dụng
	e
	6
	


7. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá để đạt Chuẩn đầu ra HP
	STT
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho 
chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Thuyết giảng
	1, 2, 3, 4, 5
	a, b, c, d, e 

	2
	Phương pháp sắm vai
	2
	a 

	3
	Dạy học thông qua hồ sơ
	2, 3, 4, 5
	b, c, d, e 

	4
	Thảo luận nhóm
	1, 2, 3, 4, 5
	a, b, c, d, e 

	5
	Nghiên cứu tình huống
	2, 3, 4, 5
	b, c, d, e 


8. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	a, b, c, d, e
	50

	2
	Thi cuối kỳ
	a, b, c, d, e
	50


9. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bộ môn TCNH
	Bài giảng Thẩm định tín dụng
	2024
	
	Thư viện số ĐHNT
	X
	

	2
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	Tín dụng và thẩm định tín dụng
	2011
	NXB Lao động Hà Nội
	Thư viện
	
	X

	3
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	Hướng dẫn thực hành tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại
	2014
	NXB Lao động – Xã hội
	Thư viện
	
	X


Ngày cập nhật: 18/08/2024
		NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
		

		Nguyễn Thị Kim Dung
	TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
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